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1 1001221010 A10 Huỳnh Thị Cẩm Dung ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2022-1

2 1001221051 A9 Đặng Hải Đăng ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2022-2

3 1001221013 A8 Hoàng Văn Định ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2022-1

4 1001221003 A7 Đào Kim Hoà ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2022-1

5 1001221008 A6 Nguyễn Võ Anh Khoa ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2022-1

6 1001221009 A5 Vũ Phú Lộc ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2022-1

7 1001221007 A4 Lê Kim Văn Minh ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2021-1

8 1001221011 A3 Đặng Ngọc Hà My ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2021-1

9 1001211002 A2 Nguyễn Thanh Phong ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2021-1

10 1001211004 A1 Võ Thị Lệ Phước ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2021-1

12 1001211001 B2 Trần Thị Kim Vui ThS Công nghệ thông tin THS_CNTT_2022-1

13 1013211001 B14 Đinh Thị Thuỳ Dung ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2021-1

14 1013211005 B13 Phạm Thị Ngọc Lý ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2021-1

15 1013211002 B12 Nguyễn Thị Tỉnh ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2021-1
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16 1013211006 B11 Võ Đoàn Phương Thúy ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2021-1

17 1013221005 B10 Phan Phước Đại ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

18 1013221018 B9 Bùi Thị Lan Hà ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

19 1013221019 B8 Hoàng Thị Hương ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

20 1013221050 B7 Trần Hữu Hoàng ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-2

21 1013221009 B6 Đinh Bảo Khoa ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

22 1013221008 B5 Dương Công Lẹ ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

23 1013221004 B4 Nguyễn Tấn Luật ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

24 1013221013 B3 Phạm Thị Tú Oanh ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

25 1013221011 C14 Nguyễn Thị Hậu Phương ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

26 1013221015 C13 Võ Hồng Thoa ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

27 1013221010 C12 Trần Thành Thuận ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

28 1013221006 C11 Lê Nguyễn Thuỳ Trang ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

29 1013221007 C10 Trần Phương Bảo Trân ThS Quản trị kinh doanh THS_QTKD_2022-1

30 1008202003 C9 Nguyễn Hoàng Anh Châu ThS Công nghệ thực phẩm 04SDHCNTP1

31 1008202006 C8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ThS Công nghệ thực phẩm 04SDHCNTP1

32 1008202002 C7 Nguyễn Đức Tài ThS Công nghệ thực phẩm 04SDHCNTP1

33 1008202005 C6 Trần Văn Tính ThS Công nghệ thực phẩm 04SDHCNTP1

34 1008201006 C5 Trương Vũ Trường ThS Công nghệ thực phẩm 04SDHCNTP1
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35 1008202001 C4 Phạm Thị Thu Thủy ThS Công nghệ thực phẩm 03SDHCNTP2

36 1023221008 C3 Lữ Thanh Chí ThS Tài chính - ngân hàng THS_TCNH_2022-1

37 1023221001 C2 Nguyễn Thị Kim Dung ThS Tài chính - ngân hàng THS_TCNH_2022-1

38 1023221005 C1 Trần Huệ Phương Dung ThS Tài chính - ngân hàng THS_TCNH_2022-1

39 1023221007 D14 Trần Thị Kim Loan ThS Tài chính - ngân hàng THS_TCNH_2022-1

40 1023221006 D13 Hồ Thụy Anh Thư ThS Tài chính - ngân hàng THS_TCNH_2022-1

41 1023211003 D12 Tô Văn Vọng ThS Tài chính - ngân hàng THS_TCNH_2021-1

42 1008221302 D11 Dương Phú Tiến ThS Công nghệ sinh học THS_CNSH_2022-3

43 1008221050 D10 Võ Đoan Thục ThS Công nghệ sinh học THS_CNSH_2022-2

44 1002202003 D9 Nguyễn Đỗ Đình Tuyên ThS Kỹ thuật cơ khí 04SDHKTCK1

45 1002221007 D8 Lê Hoàng Danh ThS Kỹ thuật điện THS_KTD_2022-1

46 1004202013 D7 Trần Đinh Đại Nhân ThS Kỹ thuật hóa học 04SDHKTHH1

47 1004202011 D6 Đào Nhật Quyên ThS Kỹ thuật hóa học 04SDHKTHH1

48 1005202008 D5 Đặng Minh Chiến ThS Kỹ thuật môi trường 04SDHKTMT1

49 1005202005 D4 Huỳnh Công Anh Tuấn ThS Kỹ thuật môi trường 04SDHKTMT1

50 1038221002 D3 Lưu Thị Diễm ThS
Quản trị Khách sạn – Nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống
QTKSNHDV_2022-1
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51 1038221003 D2 Nguyễn Lê Hoàng Thế Hiệp ThS
Quản trị Khách sạn – Nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống
QTKSNHDV_2022-1

52 1038211001 B1 Trương Ngọc Anh Vũ ThS
Quản trị Khách sạn – Nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống
QTKSNHDV_2021-1


